	SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN
	Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

	PHỤ LỤC I
 DANH MỤC MUA SẮM LINH KIỆN ĐỂ SỬA CHỮA MÁY GIẶT VÀ MÁY SẤY

(Đính kèm Thư yêu cầu  số             /TYC-BVNT  ngày            tháng            năm 2025)



	STT
	Danh mục thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Ống tiêm (Large Syringe 5000 micro For G7)
	- Tương thích với máy phân tích HBA1C tự động (Model: HLC-723G8 của hãng Tosoh)

- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Cái
	1
	

	2
	Kim lấy mẫu (Sampling Needle Assy Standard)
	- Tương thích với máy phân tích HBA1C tự động (Model: HLC-723G8 của hãng Tosoh)

- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Cái
	1
	

	3
	Màng PTFE (PTFE Diaphragm (Plunger))
	- Tương thích với máy phân tích HBA1C tự động (Model: HLC-723G8 của hãng Tosoh)

- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Cái
	1
	

	4
	Pitton (Plunger)
	- Tương thích với máy phân tích HBA1C tự động (Model: HLC-723G8 của hãng Tosoh)

- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Cái
	1
	

	5
	Bộ bảo trì HLC-723G8 (HLC-723G8  Maintenance kit)
	- Tương thích với máy phân tích HBA1C tự động (Model: HLC-723G8 của hãng Tosoh)

- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Bộ
	1
	

	6
	Van lấy (Check Valve Uptake)
	- Tương thích với máy phân tích HBA1C tự động (Model: HLC-723G8 của hãng Tosoh)

- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Cái
	1
	

	7
	Van xả (Check Valve Purge)
	- Tương thích với máy phân tích HBA1C tự động (Model: HLC-723G8 của hãng Tosoh)

- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Cái
	1
	

	8
	Khối rửa máy Erba lyte (Washing block)
	- Tương thích với máy điện giải Erba Lyte (Model: Erba Lyte CaPlus của hãng Caretium medical Instrumments Co.,Ltd)

- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Cái
	1
	

	9
	Bảng điều khiển
	- Kích thước: 147x543.8x18.1 (mm)

- Bao gồm 5 phím màng để điều khiển máy tiệt khuẩn: Start, Cancel, Open door, Close door và Paper advance.

- Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp (Model: Sterrad 100S của hãng Johnson&Johnson)

- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Cái
	1
	

	10
	Bộ kim hút hóa chất
	- Bộ van kim hút hóa chất máy tiệt khuẩn Sterrad 100S (VALVE ASSEMBLY INJECTOR) 

- Dùng để truyền hóa chất tiệt khuẩn từ băng hóa chất vào buồng tiệt khuẩn máy STERRAD 100S 

- Độ xì tối đa: 2 x 10-6 mbar.lít/giây.

- Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp (Model: Sterrad 100S của hãng Johnson&Johnson)

- Hàng mới 100%

- Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Bộ
	1
	

	11
	Hệ thống bơm hút hóa chất (Khối bơm điều khiển băng Cassette)
	- Hệ thống bơm hút hóa chất cho máy tiệt khuẩn Sterrad sử dụng để nhận biết, điều chỉnh và định vị, vị trí băng cassette và bơm hút hóa chất từ băng cassette thông qua bộ van kim hút hóa chất đưa vào buồng tiệt khuẩn (nạp và định vị băng đựng hóa chất cho hệ thống đọc mã vạch và động cơ bước). Tần số của motor bước điều chỉnh băng cassette là: 400 ± 1Hz. 

- Nguồn điện cung cấp: +5VDC, +12VDC, -12VD
- Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp (Model: Sterrad 100S của hãng Johnson&Johnson)

- Hàng mới 100%

- Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Bộ
	1
	

	12
	Tụ điện
	- Dung lượng: 3900 µF

- Điện áp: 450VDC

- Tương thích với UPS Elen 80KVA (Thuộc hệ thống DSA)
	Cái
	8
	

	13
	Tụ điện
	- Dung lượng: 50 µF

- Điện áp: 700VDC

- Tương thích với UPS Elen 80KVA (Thuộc hệ thống DSA)
	Cái
	12
	

	14
	Quạt hút
	- Điện áp hoạt động: 230V

- Kích thước: 172x150x51mm

- Tương thích với UPS Elen 80KVA (Thuộc hệ thống DSA)
	Cái
	3
	

	15
	Ắc quy
	- Điện áp danh định: 12VDC

- Dung lượng: 40Ah

- Tương thích với UPS Elen 80KVA (Thuộc hệ thống DSA)
	Cái
	64
	


[image: image1.png]




